DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	3985
	Lê Văn Hùng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	02
	4077
	Trần Nguyễn Cường
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	03
	4078
	Phạm Thị Liêm
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	04
	4081
	Trần Xuân Hiếu
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	05
	4082
	Nguyễn Đình Lê Nam
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	06
	4084
	Nguyễn Minh Đức
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	07
	4093
	Nguyễn Đức Thảo
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	08
	4095
	Phan Thị Hường
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	09
	4096
	Lê Văn Lực
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4098
	Trần Văn Hòa
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	4099
	Dương Đình Du
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4101
	Lê Văn Hiệp
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4102
	Đinh Mậu Sinh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4116
	Nguyễn Thị Thùy Thanh
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4117
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4118
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4120
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4123
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4126
	Lưu Văn Nguyên
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4127
	Nguyễn Thị Kiều Trinh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4165
	Đàm Thị Hồng Quê
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	4166
	Đàm Đình Tư
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	4170
	Dương Quang Anh
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	4172
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4173
	Trần Bảo Chung
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4175
	Đặng Văn Huy
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	4176
	Hồ Đức Nam
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	4177
	Hồ Thanh Minh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4178
	Phạm Xuân Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4180
	Phạm Quang Phong
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31
	4181
	Nguyễn Minh Thư
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	4182
	Đào Xuân Tiến
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	4183
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34
	4184
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35
	4185
	Phan Thị Phương Thảo
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	4186
	Phạm Văn Luân
	Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	4187
	Phạm Thanh Long
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	4188
	Nguyễn Phú Hoàng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39
	4189
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40
	4191
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 

	41
	4191
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	4194
	Trần Thị Như Quỳnh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	43
	4196
	Võ Thị Kim Anh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	44
	4197
	Ngô Chí Hậu
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45
	4198
	Đặng Thị Phương Trinh
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	46
	4200
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	47
	4203
	Hoàng Thị Trang
	 Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	48
	4204
	Đinh Tiến Lam
	Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	49
	4205
	Trần Đình Thắng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	50
	4209
	Trần Thị Quý
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51
	4210
	Hoàng Thị Yến Dung
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52
	4211
	Lại Thị Minh Trang
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	53
	4212
	Nguyễn Thị Bình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	54
	4213
	Nguyễn Thị Uyên
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	55
	4214
	Nguyễn Thị Thơm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	56
	4215
	Nguyễn Thị Mai
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57
	4216
	Chu Đức Bằng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	58
	4217
	Trần Thị Thủy
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	59
	4220
	Đặng Anh Thông
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	60
	4223
	Hoàng Minh Chiến
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	61
	4224
	Ngô Ngọc Đoái
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	62
	4227
	Trần Văn Danh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	63
	4228
	Nguyễn Mạnh Cường
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64
	4230
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	65
	4231
	Nguyễn Văn Cường
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	66
	4233
	Nguyễn Trung Thành
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	67
	4234
	Bùi Thị Huỳnh Phê
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	68
	4235
	Nguyễn Thị Na
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	69
	4237
	Nguyễn Danh Tuyên
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	70
	4239
	Phạm Trung Kiên
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	71
	4240
	Lê Thị Ngọc Trang
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	72
	4255
	Võ Ngọc Sang
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	73
	4272
	Trương Đức Diệp
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	74
	4348
	Lê Thị Lợi
	 Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình


